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Câu chuyện 
đằng sau của 
bài hát “Đêm 
Thánh Vô Cùng” 
(Silent Night) 
cũng tuyệt đẹp 
như chính bài 
thánh ca này. 

đã trình làng rất nhiều phim Giáng Sinh, 
từ những tác phẩm kinh điển như “It’s 
a Wonderful Life” (Cuộc Sống Tươi Đẹp) 
và “Miracle on 34th Street” (Phép Màu 
Trên Phố 34) cho đến những bộ phim hài, 
những câu chuyện tôn giáo, và những bộ 
phim tình cảm của kênh Hallmark.

Cùng lúc đó, các gia đình cũng tổ chức 
những truyền thống ngày lễ của họ. Cặp 
vợ chồng son sẽ phải chọn mở quà vào 
đêm Giáng Sinh hay vào sáng ngày Giáng 
Sinh. Một số gia đình sẽ cùng nhau xem 
phim “A Christmas Story” (Câu Chuyện 
Giáng Sinh) trong khi những gia đình 
khác sẽ xem phim “National Lampoon’s 
Christmas Vacation” (Kỳ Nghỉ Giáng 
Sinh). Có những người sẽ lặp lại thực 
đơn của Lễ Tạ Ơn gồm gà quay và nhân 
thịt nhồi cho bữa ăn trong kỳ nghỉ lễ của 

họ, trong khi những người khác sẽ tận 
hưởng món thịt bò nướng, ngỗng, hoặc 
các món ăn dân tộc.

Và tất nhiên, sau đó còn có âm nhạc nữa.
 

Bài hát, bài hát, và nhiều bài hát 
hơn nữa
Bởi vì có rất nhiều bài hát Giáng Sinh và 
cũng có nhiều nghệ sĩ thu âm đến nỗi một 
số đài phát thanh lấp đầy lịch trình phát 
sóng tháng Mười Hai của họ bằng những 
bài hát này mà không gặp khó khăn gì 
hay là không phải phát lại bài nào. Ngay 
cả ông già Noel thần kỳ có râu cùng 12 
chú tuần lộc của mình có thể cũng sẽ gặp 
khó khăn để bay lên trời, nếu chúng ta tải 
bản sao của tất cả các bản thu âm này lên 
chiếc xe kéo của ông.

Một số ca khúc trong những sáng tác 
này có tuổi đời hơn 1,000 năm, trong 
khi những tác phẩm khác mới xuất hiện 
trong thập niên vừa qua. Có những bài 
tôn vinh sự giáng lâm của một Đấng Cứu 
Thế, như bài “Hark! The Herald Angels 
Sing” (Nghe! Thiên Thần Truyền Tin 
Hát!) và “Go Tell It on the Mountain” 
(Hãy Đi Truyền Tin Trên Núi). Những 
bài hát khác lại tập trung sự chú ý của 
chúng ta đối với những biểu tượng của 
mùa Giáng Sinh, như “O Christmas 
Tree” (Ô Cây Giáng Sinh) và “Here 
Comes Santa Claus” (Ông Noel Đến 
Đây). Có những bài mang hơi hướng lãng 
mạn, như “All I Want for Christmas Is 
You” (Tất cả Điều Em Muốn Cho Giáng 

JEFF MINICK

M
ùa Giáng Sinh đem đến 
nhiều truyền thống, lễ 
hội, và sự kiện giải trí 
hơn tất cả mùa lễ khác 
của Mỹ gộp lại.

 Các tín đồ sẽ hát những bài hát mừng 
và thánh ca truyền thống, và thắp nến 
Mùa Vọng. Trong các thánh đường và tư 
gia, họ dựng nên khung cảnh Chúa Jesus 
ra đời – một tập tục do Thánh Phanxico 
của thành Asissi sáng tạo vào năm 1223.

Mặt khác dịp lễ này còn có những 
truyền thống mang tính thế tục. Ban đầu 
được mô phỏng theo một vị giám mục ở 
thế kỷ thứ tư, Thánh Nicholas của thành 
Myra, Ông già Noel (Santa Claus) từ lâu 
đã là một biểu tượng của mùa Lễ Giáng 
Sinh. Chúng ta dựng và trang trí cây 
thông trong phòng khách, treo những 
chiếc vớ lên áo khoác, gửi thiệp chúc 
mừng Giáng Sinh, mua quà đầy ắp xe 
trượt tuyết, và kể cho các em nhỏ nghe 
câu chuyện về những chú bé tí hon làm 
ra những món quà cho Ông già Noel, và 
Chú Tuần Lộc Mũi Đỏ Rudolph.

Thế giới nghệ thuật và giải trí cũng hào 
hứng tham gia các lễ hội này. Chúng ta 
đọc những quyển sách như “A Christmas 
Carol” (Giáng Sinh Yêu Thương) của nhà 
văn Charles Dickens, và đọc cho con trẻ 
những bài thơ như “The Night Before 
Christmas” (Đêm Vọng Giáng Sinh) của 
nhà thơ Clement Moore hoặc “How the 
Grinch Stole Christmas” (Kẻ Cắp Đêm 
Giáng Sinh) của Dr. Seuss. Hollywood Xem tiếp trang 3
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Nhà sử học còn sống Paul Thompson đóng vai Tướng Walter Congreve VC tại Vườn ươm 
Tưởng niệm Quốc gia khi ông đọc lá thư của vị tướng này từ chiến hào mô tả Thỏa thuận đình 
chiến Ngày Giáng Sinh năm 1914, ở Alrewas, Anh, vào ngày 04/12/2014.

Âm nhạc mà 
chúng ta biết và 
yêu thích gắn kết 

chúng ta lại với nhau 
với tư cách là một 

con người.
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Sinh Là Anh) và “Christmas Every Day” 
(Mỗi Ngày Đều Là Giáng Sinh). Thậm chí có 
những ca khúc Giáng Sinh hài hước như “I 
Saw Mommy Kissing Santa Claus” (Tôi Thấy 
Mẹ Đang Hôn Ông Già Noel), “All I Want for 
Christmas Is My Two Front Teeth” (Tất Cả 
Những Gì Tôi Muốn Cho Giáng Sinh Là Hai 
Chiếc Răng Cửa Của Tôi), và “Grandma Got 
Run Over by a Reindeer” (Bà Nội Bị Tuần 
Lộc Húc Phải).

Đằng sau nhiều ca khúc trong số các sáng 
tác này là những câu chuyện thú vị về sự ra 
đời và ý nghĩa của chúng. Sau đây sẽ là một số 
những sự tích đó.

Những bài hát cổ xưa
Bài hát “O Come, O Come, Emmanuel” (Chúa 
Đã Gần Bên) có nguồn gốc từ những tu viện 
thế kỷ thứ chín. Phiên bản trước đó có ca từ 
trong tiếng Latinh, và cũng du dương không 
kém, nếu không nói là hay hơn cả bản tiếng 
Anh mà chúng ta hát ngày nay. Ban đầu, các 
nam nữ tu sĩ hát đối đáp các câu thơ và các bài 
thánh vịnh trong Kinh Cựu Ước, dự đoán sự 
xuất hiện của một Đấng Cứu Thế. Các Mục Vụ 
Môn Đệ của Giáo Hội Giám Lý đưa ra quan sát 
thú vị này đối với bản chuyển soạn gốc. Mỗi 
điệp khúc bắt đầu bằng những từ dưới đây:

“Hỡi Đấng Trí huệ”
“Hỡi Đấng Toàn năng”
“Hỡi Gốc của Jesse”
“Hỡi Chìa khóa của David”
“Hỡi Sao Mai”
“Hỡi Vua của các Dân tộc”
“Hỡi Đấng Emmanuel”

Đến điệp ca thứ bảy – Hỡi Đấng Emmanuel 
– chữ cái đầu tiên của những từ này được đọc 
theo thứ tự ngược lại mang đến cho người 
nghe một bài thơ theo thể acrostic (là thể thơ 
mà mỗi dòng bắt đầu bằng một chữ cái trong 
từ) là “Ero Cras” có nghĩa là “Tôi sẽ có mặt 
vào ngày mai”.

Một bài hát khác từ thời Trung Cổ, “In 
Dulci Jubilo”, mà ngày nay chúng ta biết đến 
với tên là “Good Christian Men, Rejoice” 
(Những Tín Đồ Cơ Đốc Tốt Lành, Hãy Vui 
Mừng). Khoa nghiên cứu văn hóa dân gian 
Đức cho rằng nhạc sĩ Heinrich Seuse đã sáng 
tác bài hát mừng này vào khoảng năm 1328 
sau khi ông nghe các thiên thần hát vang ca 
khúc này.

Đêm Thánh Vô Cùng
Câu chuyện đằng sau của bài hát “Đêm Thánh 
Vô Cùng” (Silent Night) cũng tuyệt đẹp như 
chính bài thánh ca này. 

Ngay sau khi Các Cuộc Chiến Tranh của 
Napoléon kết thúc, một linh mục trẻ người 
Áo, ông Joseph Mohr, đi dạo vào một buổi tối 
mùa đông và cảm thấy rất ấn tượng trước sự 
yên bình cùng vẻ đẹp của ngôi làng phủ đầy 
tuyết phía bên dưới. Ông đã viết lời cho bài 
hát “Silent Night”, và hai năm sau, khi cần 
một bài thánh ca cho đêm Giáng Sinh, ông đã 
đến thăm người bạn của mình là ông Franz 
Gruber, một thầy giáo và cũng là chỉ huy dàn 

Trong Hưu chiến 
đêm Giáng Sinh 
năm 1914 của Đệ 
nhất Thế chiến, 
những người lính 
từ cả hai phía của 
vùng đất đang 
tranh chấp đã 
quây quần lại và 
hát bài thánh ca 
này bằng tiếng 
Anh và tiếng Đức.

Các bài hát Giáng 
Sinh và Thánh ca
Những câu chuyện đằng sau âm nhạc
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Giành được nhiều giải thưởng 
du lịch trong những năm qua 
Giành được nhiều giải thưởng 
du lịch trong những năm qua 

Có chuyên viên sắp xếp hành trình để đảm bảo chất lượng cho bạn, chỗ có hạn, hãy đăng ký sớm!Tham 
vấn

Giá năm 2022 (Đô la Canada)Giá năm 2022 (Đô la Canada)

Ngắm cực quang (Trên sân thượng xem cực quang, thăm làng bảo 
tồn thổ dân, dạo ven hồ ngoại ô), tham quan thành phố + rạp chiếu 
phim mái vòm cực quang 360 độ, ngủ tại khách sạn (Gói tour 
Diamond bao gồm các bữa ăn và các hoạt động ban ngày tại nhà 
hàng Yellow Knife nổi tiếng)

Giá trên chưa bao gồm thuế, thuê áo ấm, vé máy bay đi Yellowknife, giấy phép câu 
cá, tiền boa chú tài và hướng dẫn viên.

Chó kéo xe trượt tuyết, câu cá trên hồ băng, xe motor trượt tuyết

$2,545(tiền Canada)/người, 2 đêm ngủ tại Trout Rock Lodge (trải 
nghiệm đi xe motor trượt tuyết, câu cá trên hồ băng, đi giày tuyết), 
1 đêm ở Explorer Hotel hoặc khách sạn tương đương, khứ hồi 
bằng xe tăng lội nước của quân đội Thụy Điển, bao 3 bữa ăn

$2,059 (tiền Canada)/người, chuyến đi một ngày, khách sạn Trout 
Rock Lodge (đi xe motor trượt tuyết, câu cá trên hồ băng, đi giày 
tuyết), 3 đêm ở Explorer Hotel hoặc khách sạn tương đương, khứ 
hồi bằng xe tăng lội nước của quân đội Thụy Điển, bao 3 bữa ăn

Mùa Đông: Bốn ngày ba đêm ở Trout Rock Lodge

Mùa Đông: Tour một ngày + khách sạn Trout Rock Lodge

Mùa đông (tháng 12 đến giữa tháng 4) Các hoạt động ban ngày:

Nhóm Gold Hotel từ $635/người
Nhóm Diamond Hotel từ $999/người

Chụp 
ảnh 

miễn phí

Tour Trout Rock Lodge

Có 250 đêm/lần cơ hội để 
xem cực quang mỗi năm
Có 250 đêm/lần cơ hội để 
xem cực quang mỗi năm
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đồng ca nhà thờ, rồi nhờ ông sáng tác giai điệu 
cho ca từ của mình.

Đêm đó, trong Thánh lễ lúc nửa đêm, ông 
Gruber và Cha Mohr, cùng với cây đàn guitar, 
đã tặng cho thế giới một trong những bài hát 
mừng được yêu mến nhất.

Cuối cùng, bài hát “Đêm Thánh Vô Cùng” 
đã được dịch ra hơn 300 ngôn ngữ và ngày nay 
được hát trên khắp thế giới. Một ghi chú lịch 
sử hấp dẫn là: Trong Hưu chiến đêm Giáng 
Sinh năm 1914 của Đệ nhất Thế chiến, những 
người lính từ cả hai phía của vùng đất đang 
tranh chấp đã quây quần lại và hát bài thánh 
ca này bằng tiếng Anh và tiếng Đức.

Các bài hát thế tục của mùa lễ hội
100 năm vừa qua đã chứng kiến một sự bùng 
nổ của các bài hát Giáng Sinh không mang 
tính chất tôn giáo. Trong số này, bài hát 
“Giáng Sinh Trắng” (White Christmas) vẫn 
là một trong những bài hát phổ biến nhất, và 
một lần nữa âm nhạc của bài hát này cũng đi 
kèm với một câu chuyện đặc biệt.

Ông Irving Berlin sinh ở Nga, người đã 
sáng tác cho chúng ta những bản hit như “God 
Bless America” (Chúa Phù Hộ nước Mỹ) và 
“Puttin’ on the Ritz” (Hãy Ăn Diện Lên) cũng 
đã viết bài “Giáng Sinh Trắng”. Mặc dù nhà 
soạn nhạc người Do Thái này không ăn mừng 
ngày lễ Giáng Sinh, nhưng một số người suy 
đoán rằng có thể ông đã viết bài hát này để 
tưởng nhớ cậu con trai 3 tuần tuổi của mình; 
cậu bé đã qua đời vào ngày Giáng Sinh năm 
1928. Trong nhiều năm sau đó, hàng năm ông 
Berlin và vợ đều đến thăm mộ con trai họ vào 
ngày này. Chắc chắn, những dòng mở đầu và 
giai điệu chậm rãi, khá u sầu có thể giãi bày 
một sự mất mát như vậy:

(“Tôi đang mơ về một đêm Giáng Sinh 
trắng/ Như những đêm Giáng Sinh tôi từng 
trải qua/ Khi ngọn cây lấp lánh và trẻ con 
lắng nghe/ Để nghe tiếng chuông ngân trong 
đêm tuyết.”)

Năm 1941, ca sĩ Bing Crosby lần đầu tiên 
đưa bài hát “Giáng Sinh Trắng” mới ra mắt 
trên đài chỉ vài ngày sau cuộc tấn công của 
Nhật Bản tại Trân Châu Cảng. Trong cuộc 
chiến này, bất cứ khi nào ca sĩ Crosby xuất 
hiện ở ngoại quốc để biểu diễn cho quân 
đội, thì những người lính sẽ luôn yêu cầu 
bài hát này. 

“Tôi đã do dự về việc trình diễn bài ‘Giáng 
Sinh Trắng’ vì bài hát này luôn gây ra nỗi nhớ 
nhà da diết giữa những người lính, và điều đó 

khiến họ buồn,” ông Crosby cho hay trong một 
cuộc phỏng vấn. “Có Chúa mới biết, tôi không 
hát tới mức khiến họ buồn. Vì vậy, nhiều lần 
tôi đã cố gắng bỏ bài hát này ra khỏi chương 
trình, nhưng những chàng trai đó sẽ reo hò 
yêu cầu tôi hát.”

Những người đàn ông đó muốn được gợi 
nhớ về quê hương và những gì họ mà đang 
chiến đấu để bảo vệ cho điều đó. 

Mối liên kết văn hóa
Nếu chúng ta khám phá nguồn gốc và lịch 
sử của những bài hát và bài thánh ca này, 
chúng ta sẽ thấy rằng nhiều bài hát trong số 
đó đi kèm với những câu chuyện đặc biệt. 
Chẳng hạn như bài hát “The Twelve Days of 
Christmas” (12 ngày Giáng Sinh), được một 
số nhà âm nhạc học tin rằng những món 
quà được nhắc đến trong bài hát, từ một con 
gà gô trên một cây lê cho đến 12 nhạc công 
chơi trống, đề cập đến một số biểu tượng của 
đức tin Công giáo, trong khi những người 
khác tranh luận về danh sách những món 
quà kỳ lạ này bắt nguồn từ trò chơi trí nhớ 
của một đứa trẻ.

Mặc dù việc tìm hiểu những câu chuyện 
này có thể vui và hữu ích, nhưng âm nhạc đó 
là điều chúng ta đã biết và yêu thích. Đó là một 
chút chất keo gắn kết chúng ta lại với nhau 
với tư cách là một con người. Chúng ta sẽ khó 
tìm được một em nhỏ, hay một người lớn nào 
chưa từng nghe nói về chú tuần lộc Rudolph 
hay nhân vật The Grinch [ở Hoa Kỳ]. Dù niềm 
tin tôn giáo của chúng ta là gì, thì chúng ta đều 
quen thuộc với bài hát “Silent Night” (Đêm 
Thánh Vô Cùng) và “Joy to the World” (Niềm 
Vui Cho thế giới). Chúng ta có thể không 
thuộc lời, nhưng chúng ta có thể ngân nga theo 
những giai điệu “Little Drummer Boy” (Cậu Bé 
Đánh Trống) và “I’ll Be Home for Christmas” 
(Anh Sẽ Về Nhà Để Đón Giáng Sinh).

Gửi đến quý độc giả của tôi, tôi sẽ kết thúc 
bài viết này bằng nhan đề một bài hát: “We 
Wish You a Merry Christmas” (Chúc Quý Vị 
Một Mùa Giáng Sinh An Lành).

Ông Jeff Minick sống và sáng tác ở Front Royal, 
Virginia. Ông là tác giả của hai cuốn tiểu 
thuyết có nhan đề “Amanda Bell” và “Dust on 
their Wings,” và hai tác phẩm không thuộc thể 
loại tiểu thuyết mang tên “Learning as I Go” và 
“Movies Make the Man.”

Hoàng Lan biên dịch

Những người hát mừng Giáng Sinh tại khách sạn Plaza Athénée ở New York vào ngày 05/12/2015.

Bài hát “Đêm Thánh Vô Cùng” 
(Silent Night) do ông Franz Xaver 
Gruber sáng tác. 

Nhà nguyện Silent Night ở 
Oberndorf bei Salzburg, Áo, 
nơi bài hát mừng “Silent Night” 
được trình diễn lần đầu tiên vào 
đêm Giáng Sinh năm 1818.
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Chúng ta thấy trong bức 
tranh một đại gia đình quây 
quần bên cây thông vào 
đêm Giáng Sinh. Ánh sáng 

rực rỡ lấp lánh, bầu không khí tuyệt 
vời bao trùm, và tinh thần  chào đón 
lễ Giáng Sinh tràn ngập.

Viggo Johansen (1851–1935) là 
một trong những họa sĩ nổi bật nhất 
của Đan Mạch vào những năm 
1890. Năm 1885, ông đã triển lãm 
tranh ở Paris nơi ông được danh họa 
Claude Monet truyền cảm hứng, đặc 
biệt là cách sử dụng màu sắc. Sau 
khi trở về từ Paris, tranh của ông 
có gam màu nhạt hơn; ông cũng đã 
nhận ra rằng các nghệ sĩ Pháp hầu 
như không sử dụng màu đen trong 
tác phẩm của họ; ông nhận thấy 
các tác phẩm trước đó của mình 
là quá tối. Họa sĩ Johansen được 
đặc biệt nhớ đến nhờ tài năng tạo 
hiệu ứng ánh sáng trong tranh của 
mình, với những tác phẩm nổi tiếng 
như Merry Christmas  (Giáng sinh 

Vui vẻ, 1891), Evening’s Talk (Trò 
chuyện buổi tối, 1886) và An Artist's 
Gathering (Tụ tập buổi tối tại nhà 
nghệ sĩ, 1899), v.v.

Bức tranh Giáng sinh Vui vẻ 
được ông vẽ vào năm 1891. Ông 
Johansen được sinh ra và sống cả 
cuộc đời ở Đan Mạch, nơi ông thấm 
nhuần tinh thần Giáng Sinh. Các 
quốc gia ở Scandinavia từ lâu đã 
chú trọng ngày lễ này; họ bắt đầu tổ 
chức ăn mừng từ đầu tháng Mười 
Hai với tên gọi là Mùa Vọng. Đây 
là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, 
tràn ngập hy vọng về hạnh phúc và 
sự kỳ diệu của mùa đông.

Trong bức tranh, họa sĩ bậc thầy 
đã khắc họa một cây thông lớn chiếm 
gần hết không gian căn phòng. Cây 
thông được trang trí lộng lẫy và mặc 
dù người xem không nhìn thấy rõ đồ 
chơi nhưng rõ ràng là có rất nhiều đồ 
chơi được trang trí trên đó.

Dường như những ngọn nến có 
vai trò đặc biệt vì chúng được trang 
trí khắp cây thông Giáng Sinh, tuy 
có phần nguy hiểm nếu thiếu sự 

cẩn thận. Lũ trẻ em nắm tay nhau 
nhảy xung quanh cây thông rực 
rỡ, và khuôn mặt chúng biểu lộ sự 
say mê khi nhìn vào ánh sáng nến. 
Chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy 
ánh sáng chính trong phòng đã được 
tắt, khiến bầu không khí càng thêm 
huyền bí và khiến cây thông trông 
sống động, tươi sáng,  hài hòa một 
cách lạ thường.

Trên cây thông Giáng Sinh, bạn 
cũng có thể nhận thấy những chuỗi 
cườm, nơ, hoa giấy, búp bê, kẹo, một 
số loại dây kim tuyến và nhiều thứ 
khác. Điều quan trọng là trên khuôn 
mặt của những đứa trẻ có thể thấy 
rõ rằng ngày lễ đối với chúng chẳng 
khác gì câu chuyện cổ tích.

Tuy nhiên, niềm vui và những 
điều bất ngờ không kết thúc ở đó. Sau 
khi nhảy múa vòng tròn, mọi người sẽ 
đi uống trà và ăn bánh ngọt; vào buổi 
sáng, bọn trẻ sẽ háo hức chờ nhận 
những món quà. Vì vậy, ngày lễ dành 
cho trẻ em chỉ mới vừa bắt đầu.

Tịnh Liên biên dịch

Tinh thần Giáng Sinh
trong tranh của Viggo Johansen

Họa sĩ Viggo Johansen sống cả cuộc đời ở Đan Mạch, nơi ông thấm nhuần tinh thần Giáng Sinh

Bức tranh “Giáng sinh Vui vẻ - Merry Christmas” của họa sĩ Viggo Johansen, vẽ năm 1891.

Bạn muốn chia sẻ báo 
với người thân, bạn bè? 
Epoch Times sẽ giúp 
chuyển tận nhà mỗi tuần.

TEL: (626) 618-6168 - (714) 356-8899   
WWW.EPOCHTIMESVIET.COM
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Phải chăng giữa 
trần duyên nơi 
thế tục và đạo 
duyên nơi tiên 
giới, có sợi dây 
kết nối vô hình? 

Mục Kiền Liên 
bị ném đá nhưng 
không thể nào 
chống lại được, 
thần thông mất 
hết, trên thực tế là 
do nghiệp chướng 
chưa trả hết.

Duyên trần chẳng đoạn, khó kết được Đạo duyên
TIỂU SƠN

Những lần tương ngộ trên thế gian, 
những cuộc gặp gỡ trong đời, không đơn 
thuần là chuyện tình cờ ngẫu nhiên. 
Người đời từ xưa đến nay luôn bàn luận 
về một chữ “duyên”. 

Duyên ấy, nói đơn giản thì là một mối 
quan hệ nào đó, là nguyên do giúp mối 
quan hệ được duy trì. Vậy rốt cuộc giữa 
mối trần duyên nơi thế tục và đạo duyên 
nơi Tiên giới, phải chăng cũng có sợi dây 
kết nối vô hình nào đó? 

Thưởng thức tác phẩm “Trần Duyên” 
trên trang web Shen Yun Zuo Pin, một 
trong những tiết mục lưu diễn của Công 
ty Nghệ thuật ShenYun năm 2020, sẽ giúp 
chúng ta chiêm nghiệm thêm về chủ đề này. 

Một chàng thư sinh hào hoa phong 
nhã, văn võ song toàn, được cả làng 
khen ngợi. Khi chàng sắp công thành 
danh toại, bước đến quang vinh, thì 
gặp hai mẹ con nọ bị người đời ức hiếp. 
Chàng thư sinh đã đứng ra giải cứu, sau 
đó kết thành một mối lương duyên. Lão 
phu nhân thấy chàng thư sinh tâm tính 
thiện lương, giỏi giang dũng cảm, nên đã 
hứa gả cô con gái xinh đẹp như hoa của 
mình cho chàng. Chàng thư sinh tâm tư 
thuần chính, không mang vọng niệm gì 
nên thành tâm hứa hẹn. Lão phu nhân 
lập tức đưa chàng đến chốn thần tiên của 
người tu Đạo. Chàng được đưa đến nơi 
tiên giới cảnh đẹp thù thắng mỹ diệu, với 
những tiên nữ đẹp rạng ngời trong điệu 
múa thướt tha uyển chuyển. Đó là cơ 
duyên quý giá có một không hai trên đời.

Chàng thư sinh tuy đã bước vào tiên 
giới nhưng lại không thể buông bỏ tư niệm 
trần tục, còn lưu luyến danh lợi phú quý 
nơi thế gian. Khi chàng trông thấy cảnh 
mình nhận được mũ quan hào nhoáng, 
thì yêu thích đến mức không nỡ buông 

tay. Ngay cả khi lão phu nhân một mạch 
ngăn cản, dứt khoát đoạt lấy chiếc mũ 
quan, cũng không không ngăn được tham 
vọng nơi phàm trần của chàng. Sau đó, 
một vị Đạo nhân uy nghiêm bay tới, hỏi 
chàng chọn sống tại tiên giới hay trở lại 
nơi hồng trần. Đó cũng là một lần cơ hội 
mà vị Đạo nhân ban cho chàng thư sinh.

Đáng tiếc thay, chàng thư sinh đang 
trầm mê trong công danh lợi lộc, nên 
đã không do dự mà chọn chiếc mũ quan 
của mình. Sau đó, chàng được đưa trở về 
nhân gian theo ý nguyện. Từ đó, chàng 
dần dần thăng quan tiến chức, trầm mê 
trong công danh lợi lộc; ngay cả khi tuổi 
tác đã cao nhưng vẫn tham cầu của cải; 
cuối cùng tiền đồ hoàn toàn bị hủy hoại 
vì tội tham nhũng, nhận hối lộ. Phân 
cảnh cuối cùng của tiết mục này là màn 
gió lạnh, chàng thư sinh già nua nghèo 
đói gặp lại lão phu nhân. Lúc này trong 
lòng chàng phải chăng mới chợt hiểu ra 
lời điểm hóa của vị Đạo nhân khi ấy?

Thực ra đạo lý ở đây rất rõ ràng: 
Khi chàng thư sinh mang tâm tư thuần 
chính, chỉ một niệm thiện lương, là 
có cơ hội lên trời, cũng tức là được lên 
cảnh giới của Thần Tiên, và thành tựu 
“Đạo duyên” của chàng. Khi ở tiên giới 
nhưng tư tưởng lại hướng về danh lợi 

nơi phàm trần, thì chàng phải trở về 
chốn nhân gian và không thể lưu lại nơi 
tiên cảnh được nữa. Chàng chỉ có thể 
tiếp tục trôi nổi trong “trần duyên” và 
dần đón nhận những kết cục của mình 
trong cõi hồng trần.

Chốn hồng trần nghiệp lực cuồn 
cuộn, danh lợi tình mê hoặc lòng người, 
như sợi dây trói buộc và cản trở con người 
tỉnh ngộ. Mà công danh lợi lộc dưới trần 
gian lại là ảo mộng có sức quyến rũ nhất, 
khó buông bỏ nhất, và còn khiến con 
người khó tiếp cận “Đạo duyên”.

Các tác phẩm của Shen Yun tái hiện 
và phục hưng những giá trị văn hóa Thần 
truyền sâu sắc. Khi chúng ta tìm hiểu kỹ 
lưỡng thì sẽ nhận ra những ý nghĩa thâm 
sâu được gửi gắm trong từng tiết mục; 
những nội hàm ấy đều là tinh túy của 
nền văn hoá Thần truyền 5,000 năm. 

Hàng năm Shen Yun đều ra mắt 
những tiết mục hoàn toàn mới. Chuyến 
lưu diễn Shen Yun năm 2023 sắp bắt 
đầu; chúng ta hãy cùng chờ đón những 
trải nghiệm tuyệt vời mà Shen Yun sắp 
đem đến cho khán giả!

Mời quý vị thưởng thức thêm các tác phẩm 
của Shen Yun tại trang web Shen Yun Zuo 
Pin (Vở diễn: Mortal Fate).

Minh Phương biên dịch

(Ảnh minh họa)

https://bit.ly/3BdTYo1
Mời quý vị quét mã QR để 

thưởng thức vở diễn.

biết lo lắng cho an toàn của con trai, lại 
không nhìn được ai đang đánh mình, 
bèn hét lên: “Con trai, mau chạy đi, mau 
chạy đi!”

Tấm lòng của song thân đã làm Mục 
Kiền Liên cảm động, lương tâm quay 
đầu, ông quỳ lạy cha mẹ và hối hận không 
thôi, cuối cùng được cha mẹ tha thứ.

Lần tạo nghiệp này khiến Mục Kiền 
Liên bị rớt xuống địa ngục rất nhiều 
năm, nhưng nghiệp báo vẫn chưa hết. 
Mục Kiền Liên bị ném đá nhưng không 
thể nào chống lại được, thần thông mất 
hết, trên thực tế là do nghiệp chướng 
chưa trả hết này.

Một người tu luyện thì mất đi sinh 
mạng cũng chẳng sợ, sống cũng chẳng 
mừng, sinh tử đều có thể buông xuống. 
Huống chi Mục Kiền Liên sớm đã phát 
nguyện hiến dâng sinh mệnh cho Phật 
Pháp; đời này ông thực hiện lời thề 
nguyện của mình, trở thành vị Giác Giả 
đầu tiên tử vì Đạo trong lịch sử Phật giáo.

Hết thảy những nhân duyên tao ngộ 
của chúng sinh đều là nghiệp lực thiện 
ác, tự làm tự chịu, dẫu Thần thông lớn 
đến mấy cũng không thể nào phá vỡ quy 
luật Nhân Quả.

Thậm chí ngay bản thân Phật Thích 
Ca, cũng bởi vì kiếp trước tạo nghiệp, gõ 
ba cái vào đầu một con Cá Vua, tuy chưa 
ăn nó, nhưng sau khi thành Phật cũng 
phải chịu quả báo ba ngày nhức đầu.

Ngày nay có nhiều người không tin 
vào nhân quả, cho rằng người tốt sao lại 
gặp vận rủi, kẻ xấu sao vẫn cứ nhởn nhơ 
ngày ngày hưởng lạc?

Nhân quả thông ba đời hoặc còn lâu 
hơn. Những kẻ ác đời này đang hưởng 
lạc, cũng bởi vì đời trước họ đã tu thiện, 
cho nên phúc báo đến nay vẫn chưa dùng 
hết. Hiện tại họ hành ác, tương lai nhất 
định sẽ phải gánh chịu quả báo, không 
phải là không báo, mà chỉ là canh giờ 
chưa đến mà thôi!

Tài liệu tham khảo: “Phật thuyết đại thừa 
vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh 
bình đẳng giác kinh”, “Bản sinh kinh”, 
“Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ bì nại 
da - Tạp sự”, “Tập đại đệ tử truyện”, “Ba 
lê tam tạng”. 

Tâm Thanh biên dịch

Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, tại sao 
vẫn bị ném đá đến chết?
TẦN THUẬN THIÊN

Mục Kiền Liên với năng lực thần thông đệ 
nhất, có thể lên trên trời, xuống lòng đất, 
nhưng lại bị người ta ném đá đến chết. 
Chúng tỳ kheo không thể hiểu nổi: Vì 
sao một đệ tử của Phật mạnh mẽ hoằng 
dương Phật Pháp và sở hữu thần thông vĩ 
đại, lại có thể chết một cách thảm thương 
như vậy? Tại sao ông không có được sự 
che chở của Phật Thích Ca?

Thủa ban đầu khi Phật Thích Ca 
Mâu Ni giảng Kinh hoằng Pháp, vị tùy 
tùng đứng bên trái chính là Đại đệ tử 
Mục Kiền Liên. Ông không chỉ sở hữu 
công năng Thiên nhãn thông [nhìn thấy 
được các thời-không khác], Thiên nhĩ 
thông [nghe được các thời-không khác] 
mà còn có thể biết được trong tâm người 
khác nghĩ gì, vô luận đi xa đến đâu, có 
thể nháy mắt lập tức đến nơi, có thể lên 
trời, xuống đất, nước dìm cũng không 
chết, hỏa thiêu không cháy. Thần thông 
của Mục Kiền Liên chỉ đứng sau Phật 
Đà, được phong là Đệ nhất thần thông. 
Ông từng một chân đạp địa cầu, một 
chân bước lên [thế giới] Phạm Thiên, làm 
rung động núi Tu Di, chấn động Trời đất. 
Chúng tỳ kheo ai nấy đều thán phục.

Tôn giả Mục Kiền Liên tận tâm trợ 
giúp Thích Ca Mâu Ni hoằng dương Phật 
Pháp, công đức to lớn vĩ đại. Cũng bởi 
vậy mà ông bị đố kỵ ghen ghét. Một số kẻ 
ngoại Đạo cho rằng chỉ cần loại bỏ Mục 
Kiền Liên thì có thể hủy hoại thanh danh 
Phật Thích Ca.

Một lần, Mục Kiền Liên đi vào thành 
La Duyệt hóa duyên, những người ngoại 
Đạo mình trần luôn tìm cách ám sát 
ông. Họ mang theo đá, gậy, vây ông lại 
rồi đánh túi bụi, dùng đá ném tới tấp vào 
người ông như mưa. Mục Kiền Liên bị 
đánh tới mức thịt nát xương tan, đau đớn 
vô cùng, cuối cùng bị đánh đến chết.

Chúng tăng vô cùng thương tâm, 
không thể chấp nhận sự thật, cho rằng: 
Thế gian thật bất công, Tôn giả dốc sức 
duy hộ Phật Pháp, làm sao lại chết thảm 
thế này? Tại sao Tôn giả lại không được 
Phật Thích Ca bảo hộ?

Hơn nữa Mục Kiền Liên có đủ Pháp 
lực thần thông, cho dù tất cả các chúng 
sinh trong tam giới hợp sức tấn công, thì 
ông đều có năng lực thoát khỏi. Vì sao 

ông không dùng thần thông để đối kháng 
với những kẻ ngoại đạo kia? Vì sao ông 
không chạy thoát khỏi sự ám toán của 
những kẻ ngoại Đạo?

Kỳ thực, hết thảy mọi việc trong 
thế gian, Phật Thích Ca Mâu Ni sớm 
đã biết. Ngài không như các tỳ kheo, 
rất bình tĩnh khai thị cho các chúng tỳ 
kheo: Thần thông rốt cuộc cũng không 
chống lại được nghiệp lực. Nghiệp báo 
cuối cùng cũng phải hoàn trả. Đời này 
Mục Kiền Liên bị ném đá chết thảm, 
cũng không trái với tội nghiệp đã gây ra 
trong quá khứ.

Trong một đời ở quá khứ, Mục Kiền 
Liên từng bắt tôm cá ở bờ biển để mưu 
sinh; những sinh mệnh bị giết nhiều 
không đếm xuể; những món nợ này đều 
phải trả hết.

Ngoài ra trong một đời, vợ của Mục 
Kiền Liên đối xử không tốt với cha mẹ 
chồng bị mù. Một lần, bà ta tố cha mẹ 
chồng với Mục Kiền Liên, nói xấu họ. 
Thế là Mục Kiền Liên bị mê hoặc đã nảy 
sinh ác niệm: “Nếu cha mẹ bị đánh đập 
như cỏ lau thì tốt biết bao.” Thậm chí ông 
còn bị ác niệm khống chế, muốn giả dạng 
kẻ cướp sát hại cha mẹ,

Mục Kiền Liên đưa cha mẹ vào trong 
rừng rậm, sau đó giả dạng kẻ cướp, một 
mặt hô lớn: “Có cướp, có cướp!”, một 
mặt cầm gậy đánh cha mẹ. Cha mẹ chỉ 
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Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, có thể lên trời xuống đất, nhưng lại bị ném đá đến chết. 
Hình ảnh cho thấy Mục Kiền Liên trong một bức tranh tường tại một ngôi đền ở Lào.

“Thuyết pháp đồ”, bức bích họa 
trong Động 249, Đôn Hoàng. 
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Những quả cầu 
tuyết lừng lẫy 
nhất từng được 
đặt hàng có lẽ là 
những quả cầu 
thiết kế riêng cho 
cựu tổng thống 
Mỹ Bill Clinton và 
Ronald Reagan.

Cơn sốt quả cầu tuyết
Tuy nhiên, nhờ vào sự đổi mới của vật 
liệu và quy trình sản xuất, quả cầu tuyết 
đã trở nên phổ biến trong mỗi gia đình. 
Tin tức về sản phẩm mới này đã đến tai 
người Mỹ. Vào những năm 1950, cơn sốt 
quả cầu tuyết thực sự bùng nổ ở Mỹ quốc 
sau một số cuộc triển lãm tại Hội chợ đồ 
chơi Quốc tế Nuremberg.

Tại Âu Châu, quả cầu thủy tinh nhỏ 
xinh đã trở thành món quà giáng sinh 
dành cho các trẻ em Công giáo La Mã. 
Tuy nhiên các khách hàng ở Hoa Kỳ 
đã thuyết phục hãng  Perzy mở rộng ra 
nhiều chủ đề khác ngoài chủ đề chính 
là tôn giáo. Các nhân vật Disney, các 
địa điểm du lịch, cũng như những 
khung cảnh của Giáng Sinh và các thế 
giới khác nhau cũng đã bắt đầu xuất 
hiện. Trong chiến tranh thế giới thứ 
hai, các quân lính tí hon được thiết kế 
đặt bên trong quả cầu nhằm khích lệ 
tinh thần chiến đấu cho quân nhân 
và người dân. Sự bùng nổ các tour du 
lịch sau chiến tranh đã tạo cơ hội cho 
quả cầu tuyết góp mặt trong mọi cửa 
hàng lưu niệm nội địa. Quả cầu tuyết 
đầu tiên của Walt Disney được làm vào 
năm 1959, với một bức tượng nhỏ của 

nhân vật hoạt hình Bambi.
Vào năm 1941, quả cầu tuyết Perzy 

đã trở thành bất tử [khi xuất hiện] trong 
bộ phim kinh điển “Citizen Kane” với 
cảnh mở màn đầy kịch tính khi quả cầu 
rơi khỏi lòng bàn tay của một người đàn 
ông lúc lâm chung xuống sàn và vỡ tan 
thành nhiều mảnh. Tuy nhiên, điều 
này sẽ không xảy ra đối với những quả 
cầu tuyết ngày nay, vì phần thủy tinh 
của vỏ quả cầu đã được thay thế bằng 
nhựa hoặc plexiglass. Còn có những cải 
tiến vật liệu mới như dùng khuôn để 
ép thành các bức tượng nhỏ và cả việc 
thay thế tuyết bằng các bông tuyết nhựa, 
cũng như trộn glycol với nước để tăng 
độ sánh. Do đó, quả cầu tuyết dễ dàng 
đến tay người tiêu dùng và có giá cả phải 
chăng hơn, những nơi như Hồng Kông 
và Trung Quốc hiện nay đều có thể sản 
xuất hàng loạt các quả cầu tuyết này.

Doanh nghiệp gia đình
Ngày nay công ty Wiener 
Schneekugelmanufaktur (một nhà sản 
xuất quả cầu tuyết có trụ sở ở Vienna) 
vẫn tiếp tục hoạt động theo kiểu doanh 
nghiệp gia đình. Ông Erwin Perzy III, 
cháu trai của ông Perzy, vừa mới về hưu, 
và con gái của ông là cô Sabine Perzy II 
đang điều hành công việc kinh doanh 
của gia đình.

“Với loại hàng nhái giá rẻ, tuyết chỉ 
rơi sau vài giây. Còn tùy theo những kích 
cỡ quả cầu tuyết của chúng tôi, thời gian 
tuyết rơi có thể lên đến hai phút,” cô 
Sabine giải thích.

Các hạt tuyết trong quả cầu đã được 
thay thế bằng một hỗn hợp bí mật bao 
gồm nhựa và sáp, nhưng thành phần 
chính xác là một bí quyết của gia đình chỉ 
được truyền lại cho ông Erwin Perzy III 
và cô Sabine.

Vậy còn các vật dụng trang trí bên 
trong thì sao? Chúng từng được làm thủ 
công, đúc trong khuôn hợp kim thiếc, 
do chính ông Erwin Perzy đúc và chạm 
khắc tỉ mỉ. Nhưng ngày nay các mô hình 
tí hon được sản xuất từng lô nhỏ theo 
thiết kế bằng lập trình và in bằng máy 
3D. Quả cầu tuyết Perzy có hơn 350 mẫu 
khác nhau, từ đu quay Ferris của Vienna 
cho đến nhà thờ Thánh Stephen, cũng 
như các nhân vật hoạt hình của Disney 
gần đây nhất như rồng tím hay giày đỏ 
lấp lánh. Tuy nhiên, điều làm nên sự 
khác biệt của quả cầu tuyết Perzy là khả 
năng tùy chỉnh cho các đơn đặt hàng 
thiết kế riêng theo yêu cầu – chiếm 20% 
tổng doanh số bán hàng. Những quả cầu 
tuyết lừng lẫy nhất từng được đặt hàng 
có lẽ là những quả cầu thiết kế riêng 
cho cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và 
Ronald Reagan.

“Chúng tôi cũng đã gia công những 
quả cầu tuyết dành riêng cho một số 
bộ phim nổi tiếng, cũng như những 
quả cầu tuyết có biểu tượng nhãn hiệu 
và làm quà tặng cho các doanh nghiệp 
lớn,” cô nói thêm.

Hãng Mitsubishi của Nhật Bản đã 
đặt hàng trăm nghìn quả cầu tuyết trong 
suốt những năm qua. 

Cô Sabine cho biết, “Một số mẫu cần 
đến nửa năm mới chế tác xong. Chúng 
tôi từng có một khách hàng mong muốn 
đặt mô hình nhà của mình trong quả cầu 
tuyết và để làm quà tặng chồng nhân dịp 
kỷ niệm 50 năm ngày cưới.”

 
Cô Wibke Carter là nhà văn đến từ Đức; 
cô đã từng sống ở New Zealand và New 
York, hiện nay đang tận hưởng cuộc 
sống ở London. Trang web của cô là 
WibkeCarter.com.
 
Thanh An biên dịch

Sự ra đời của quả cầu tuyết
WIBKE CARTER 

Người ta nói rằng, “Để cảm nhận 
vẻ đẹp của những bông tuyết, 
bạn phải đứng trong giá lạnh.”

Ngày nay bạn có thể nâng 
niu những bông hoa tuyết trong lòng bàn 
tay ngay tại ngôi nhà ấm áp của mình là 
nhờ vào sự sáng tạo một cách tình cờ từ 
hơn một thế kỷ trước.

Chắc hẳn ít ai ngờ rằng người phát 
minh ra quả cầu tuyết lại là một nhà 
thiết kế dụng cụ phẫu thuật. Ông Erwin 
Perzy ở Vienna, Áo, được cho là người 
đã thiết kế và được cấp bằng sáng chế 
cho quả cầu tuyết đầu tiên. Vào lúc ấy, 
ông đang mải tìm cách cải tiến đèn 
dùng cho phẫu thuật y tế có tên gọi là 
Schusterkugel (hoặc đèn dùng cho thợ 
đóng giày ở Đức). Đây là loại đèn mà các 
thợ thủ công sử dụng để làm tăng độ 
sáng trong khi làm việc.

Vào năm 1900, ông đã phát hiện ra rằng 
việc dùng những mảnh vỡ thủy tinh lấp 
lánh đặt bên trong một quả cầu chứa đầy 
nước để tăng độ sáng là không hiệu quả 
vì những mảnh vỡ rơi quá nhanh. Sau đó, 
ông đã thử dùng hạt tấm thay thế nhưng 
thất bại vì  không thể làm tăng độ sáng. Tuy 
vậy, điều thú vị là khi ngắm nhìn chúng 
lơ lửng và nhẹ nhàng trôi xuống trong 
nước làm ông liên tưởng đến hoa tuyết rơi. 

Ông Perzy là người quan tâm đến 
đồ chơi và chế tạo đồ chơi, khi ông đặt 
một bức tượng nhỏ bằng gốm của Vương 
cung thánh đường Mariazell (một nhà 
thờ kiểu baroque ở vùng Styria của Áo) 
vào chiếc đèn Schusterkugel chứa hạt 
tấm và tặng món quà đó cho người bạn. 
Sau đó, người bạn này đã đặt hàng đều 
đặn để bán cho du khách ghé đến tiệm 
đồ lưu niệm của ông. Và từ đó, quả cầu 
tuyết đã ra đời.

Ông Perzy chủ yếu tập trung vào các 
chủ đề tôn giáo, rất nhiều người Áo khá 
giả muốn có một tác phẩm nghệ thuật 
mới mẻ này trong nhà của họ. Và rồi công 
ty sản xuất của ông Perzy đã rất thành 
công. Năm 1908, ông được Hoàng đế 
Franz Joseph I vinh danh vì phát minh 
của mình.

Ông Erwin Perzy I đã tạo ra quả cầu tuyết đầu tiên vào năm 1900.

Quả cầu tuyết 
Stephansdom 
do gia đình 
Perzy sản xuất. 

Quả cầu tuyết có mô hình nhà thờ Stephansdom và đu 
quay Ferris của Vienna. 

Nhà phát minh Erwin Perzy, ở 
tuổi 25 khi chụp bức ảnh này. 

Trái: Cô Sabine Perzy II tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình; Giữa: Khuôn đúc cổ; Phải: Ông Erwin Perzy III đang chế tác các quả cầu.
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YVONNE MARCOTTE

K
hi chủ nhà mở cửa, các vị 
khách trong trang phục quần 
jean bước vào, đập tay với 
chủ nhà và nói “Hey!”, sau đó 
tìm chỗ ngồi, hoặc có thể di 

chuyển đến bữa tiệc thịt nướng ngoài sân 
sau. Ngày nay, các cuộc tụ họp xã hội đơn 
thuần chỉ là gặp gỡ giao lưu. Đa số mọi 
người hiếm khi tham dự những dịp trang 
trọng, chứ chưa nói đến những sự kiện có 
“những nhân vật quan trọng”.

Để được mời tham dự các sự kiện có 
nhân vật quan trọng, khách mời sẽ cần 
thể hiện sự trang trọng: như mặc vest 
và đeo cà vạt, phục sức đẹp, khách khứa 
trò chuyện theo nhóm nhỏ, thức uống và 
món khai vị hấp dẫn được đặt bên cạnh 
trong một căn phòng bài trí trang nhã.

Nâng lên một mức cao hơn, bạn sẽ có 
cảm giác ra sao khi tham dự một buổi tụ 
họp với một số nhân vật vĩ đại nhất trong 
lịch sử, thậm chí là những vị Thần, và 
sau đó đăng ảnh về sự kiện đó trên các 
phương tiện truyền thông xã hội.

 
Từ Thiên đàng đến Trần gian
Vào khoảng thế kỷ 15 tại Âu Châu, các 
họa sĩ đã tạo ra những bức tranh được 
chia làm nhiều phần hoặc nhiều tấm 
bảng để có thể gấp lại bảo tồn và cất 
giữ. Bức tranh có bảng ghép nhiều nhất 
(được gọi là đa liên họa) chính là kiệt tác 
“Tế đàn họa Ghent” (Ghent Altarpiece) 
của họa sĩ Jan van Eyck. Trung tâm bức 
họa mô tả Chúa Jesus là Vương của một 
cõi thiên đàng, còn Đức Mẹ Mary và 
Thánh John the Baptist được khắc họa 
ở hai bên.

Các họa sĩ muốn khắc họa Chúa Jesus 
và các vị Thánh trên Thiên đàng nhưng 
theo cách đưa họ đến gần với con người 
thế gian hơn. Kỹ thuật này đã chuyển 

những khung cảnh uy nghiêm sang bối 
cảnh gia đình ấm áp dễ tiếp cận hơn đối 
với Đức Mẹ Maria, Chúa Jesus và các 
vị Thánh. Các bức tranh mô tả khung 
cảnh trò chuyện thân mật giữa các các 
vị Thánh, thiên thần, và thậm chí cả giới 
quý tộc – những người đã bảo trợ cho 
tác phẩm nghệ thuật được khắc họa bên 
cạnh những vị khách danh dự như: Đức 
Mẹ Mary và Chúa Hài Đồng.

Fra Angelico (1400–1455) là một tu sĩ 
họa sĩ tại tu viện San Marco ở Florence, 
được ghi nhận là người đầu tiên sắp 
xếp nhóm nhân vật như một “cuộc trò 
chuyện thiêng liêng”. Trong tác phẩm 
Tế đàn họa Annalena của mình, ông Fra 
Angelico đã đưa các nhân vật lại gần với 
nhau trong cùng một không gian như 
thể tại tòa dinh thự của một Đấng tối 
cao. Các nhân vật từ nhiều thời kỳ lịch 
sử khác nhau, đứng cùng nhau một cách 
kính cẩn ở hai bên của Đức Trinh Nữ và 
Chúa Hài Đồng.

 Ông sắp xếp các nhân vật của mình 
trên một bảng vẽ nằm ngang để kết 
hợp các nhân vật lại với nhau. Kết 
quả là, thể loại cuộc trò chuyện thiêng 
liêng đã đem đến sự thay đổi lớn trong 
hội họa. Các họa sĩ sử dụng ít tấm dọc 
rời hơn, và thay vào đó, họ sắp xếp tất 
cả các nhân vật trên một bảng vẽ hoặc 
khung vải duy nhất. Họ bắt đầu sử 
dụng khung ngang thường xuyên hơn, 
và đây cũng là cách mà ngày nay các 
họa sĩ thường áp dụng nhất.

Ông Fra Angelico đã vẽ một số tác 
phẩm theo bố cục ngang như thế. Hơn 
nữa, mặc dù các họa sĩ trước đó đã vẽ 
Đức Mẹ Mary và Chúa Hài Đồng lớn hơn 
nhiều so với các nhân vật xung quanh để 
nhấn mạnh tầm quan trọng của họ, ông 
Fra Angelico đã khắc họa họ có cùng kích 
thước tương xứng với các nhân vật khác, 
mặc dù cả hai vẫn được thể hiện ở vị trí 
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Tác phẩm “Tế đàn họa Annalena”, năm 1438–1440, do họa sĩ Fra Angelico thực hiện. Màu keo và màu vàng trên gỗ; 70.8 inch x 79.5 inch. Bảo tàng San Marco, Florence, nước Ý. 

Kiệt tác “Tế đàn họa Ghent”, năm1432, do họa sĩ Jan van Eyck thực hiện. Tranh sơn dầu trên gỗ sồi; 11.1 feet x 17 feet. Nhà thờ St. Bavo’s, Ghent, Bỉ. 

Sự tụ họp của các vị Thần:

‘Cuộc trò chuyện thiêng liêng’
Những bức bích họa mô tả cách truyền thông xã hội ở thế kỷ 15

trung tâm trong bố cục Cuộc trò chuyện 
thiêng liêng của ông.

Bức họa Annalena do tu viện St. 
Vincent of Annalena ủy nhiệm; tác phẩm 
thể hiện Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng 
đang ngự trên một ngai vàng cao đơn sơ. 
Phía bên trái của Đức Mẹ Mary là các 
thánh Peter Martyr, Damian, và Cosmas; 
còn ở bên phải là các Thánh John the 
Evangelist, Lawrence the First Martyr, và 
Francis of Assisi.

Phía dưới cùng của bức tranh là 
predella, chính là một tập hợp các bảng 
vẽ được sắp xếp theo chiều ngang. Với 
phông nền vàng cho thấy đây không phải 
là một bối cảnh tự nhiên, chi tiết này 
góp phần làm cho tác phẩm nghệ thuật 
có một cảm giác thần thoại. Tất cả các 
nhân vật đều có vầng hào quang tượng 
trưng cho ngôi vị Thánh của họ. Các 
nhân vật đang đọc hoặc trao đổi với nhau 
trên thiên đàng, như thể một ngày bình 
thường nơi thiên giới.

Vị họa sĩ còn tạo ra một sự cách tân 
khác với cử chỉ của Thánh Cosmas 
hướng về Đức Mẹ Mary và Chúa Jesus 
trong khi nhìn thẳng vào người xem. “Tế 
đàn họa Annalena trở thành hình mẫu 
cho rất nhiều tế đàn ở Florentine trong 
suốt đầu những năm 1500”, theo trang 
GrandCentralPark.org.

 
Bối cảnh gia đình thân mật
Kỹ thuật bố cục này đã trở nên phổ biến. 
Phong cách cuộc trò chuyện thiêng liêng 
được họa sĩ Jan van Eyck của thời kỳ Phục 
hưng phương Bắc – người có công phát 
minh ra sơn dầu – áp dụng để đưa một 
người bình thường vào trong tranh của 
mình. Tác phẩm “Đức Trinh Nữ và Chúa 
Hài Đồng Với Canon van der Paele” mô tả 
Đức Mẹ Mary và Chúa Hài Đồng ở vị trí 
trung tâm, ngồi trên một ngai vàng thấp, 
bên trái là Thánh Donation, và bên phải 
là ông Canon van der Paele, người bảo trợ 
cho bức họa, ngoài cùng là Thánh George.

Bức tranh có ý nghĩa như vật kỷ niệm 
trên tế đàn dành cho vị giáo sĩ giàu có, 
đang bị bệnh hiểm nghèo. Các vị thánh 
được xác định bằng các dòng chữ Latinh 
trên đường rìa nguyên thủy, trong khi 
ông Van der Paele được biết đến qua các 
tài liệu lịch sử. Với chiếc mũ sắt trên tay, 
Thánh George dâng người bảo trợ với Đức 
Mẹ Mary. Các nhân vật mặc trang phục 
sang trọng, lộng lẫy như: lông thú, lụa, và 
thổ cẩm.

Khung cảnh cuộc tụ họp thân mật này 
dường như được diễn tại khu vực riêng 
của Đức Mẹ Mary, khắc họa Chúa Hài 
Đồng đón chào những vị khách của mình 
trong khi đang chơi với một chú chim. 

Nhà bảo trợ Van der Paele không nhìn 
thẳng vào bất kỳ nhân vật nào trên thiên 
đàng, mà nhìn chằm chằm vào khoảng 
giữa, như chứng kiến nghi thức họp mặt 
và tâm linh. Đây là bức tranh ngang duy 
nhất của họa sĩ van Eyck và là một trong 
những tác phẩm cuộc trò chuyện thiêng 
liêng được biết đến sớm nhất của thời 
Phục hưng phương Bắc.

Họa sĩ Titian đã sử dụng bố cục theo 
chiều ngang này trong nhiều bức tranh, 
sắp xếp các nhân vật của mình trong một 
bối cảnh thậm chí còn thân mật hơn. Khi 
những vị khách đến thăm, Đức Mẹ Mary 
chơi đùa với con trẻ đang đùa giỡn trong 
lòng mình như thể bà đang ở trong khu 
nhà của một mệnh phụ phu nhân. Hai vị 
Thánh Dorothy và George đến gần để chơi 
với Chúa Hài Đồng. Theo trang web Thư 
viện Nghệ thuật, “Họa sĩ Titian đã đem 
đến những nét thu hút của khung cảnh 
gia đình quây quần với ‘cuộc trò chuyện 
thiêng liêng’ trong bức tranh thân mật và 
tràn đầy sự lạc quan này.”

Các vị thánh xuất hiện như những 
người thân thiết không thể thiếu của con 
trẻ tinh nghịch. Một khung nền màu xanh 
lá cây  thường xuyên được xuất hiện trong 
những tác phẩm loại này, chẳng hạn như 
trong bức tranh “Đức Mẹ Sistine” của họa 
sĩ Raphael, như thể cho người xem thưởng 
thức một cái nhìn thoáng qua về thiên đàng.

Kỹ thuật này đã được họa sĩ 
Botticelli áp dụng trong các tác phẩm 
như Tế đàn San Barnaba. Những nhân 
vật xung quanh Đức Trinh Nữ và Chúa 
Hài Đồng trông sống động và đầy nét 
biểu cảm khi các thiên thần vén bức 
màn sang một bên.

Tòa cung điện lộng lẫy của Đức Mẹ 
Mary và con thơ của bà, xung quanh là các 
vị thánh và thiên thần, được mô tả trong 
bức tranh “Cuộc Trò chuyện Thiêng liêng 
của người Ingesuiti” do họa sĩ Dominico 
Ghirlandaio thực hiện. Các vị tổng lãnh 
thiên thần xuất hiện xung quanh Đức Mẹ 
Mary – Thánh Michael ở bên trái, Thánh 
Raphael ở bên phải – và các vị thánh 
Justus và Zenobius quỳ gối dưới chân Đức 
Mẹ. Cảnh giới thiên đàng được khắc họa 
bởi những đường nét đậm, sắc nét và màu 
sắc rực rỡ, phong phú, với cây ăn quả và 
cây trường xuân làm nền, đem đến một 
khung cảnh tự nhiên.

Các họa sĩ đã nhận lời những vị khách 
hàng thân thiết khi họ có nhu cầu đặt 
những bức tranh có tính chất gần gũi 
hơn này trong tư dinh của họ, và sử dụng 
những tác phẩm này như biểu tượng của 
sự sùng kính tâm linh. Đối với các họa sĩ 
người Ý, những bức tranh này đã đem đến 
cho họ một nguồn thu nhập đáng kể.

Cách thức đối đãi
Các họa sĩ thời Phục hưng đã dùng cuộc 
trò chuyện thiêng liêng để truyền cảm 
hứng cho người xem về sự thăng hoa trong 
giao tiếp với những người khác. Những 
bức tranh này có thể cho chúng ta thấy 
cách thức một cuộc họp mặt nên diễn ra: 
một khung cảnh thanh nhã với âm nhạc 
nhẹ nhàng, êm dịu, và gia chủ  ân cần tiếp 
đãi những vị khách lịch thiệp với phong 
thái nhẹ nhàng.

Chúng ta đang, và luôn luôn là những 
tạo vật có tính cộng đồng. Nền văn hóa 
hiện nay ngày càng suy yếu bởi tính hình 
thức, các cuộc gặp gỡ thân mật chỉ tập 
trung vào việc ăn uống hơn là trao đổi về 
những điều quan trọng hoặc truyền cảm 
hứng cho nhau. Tuy nhiên, chúng ta có 
thể ôn lại những gì mà bản thân đã học 
được về cách ứng xử trong một xã hội lịch 
thiệp. Giống như ba thiên thần đến thăm 
ông Abraham và bà Sarah hoặc Chúa 
Jesus trong Bữa Tiệc Ly được nhắc đến 
trong Kinh Thánh, có thể chúng ta không 
bao giờ biết được rằng liệu có một sinh 
mệnh cao tầng đang đến thăm chúng ta 
hay có ai đó đang che chở cho chúng ta 
hay không.

 
Thiên Ân biên dịch

Bức tranh “Cuộc trò chuyện thiêng liêng của người Ingesuiti”, năm 1484–1486, do họa sĩ Domenico Ghirlandaio thực 
hiện. Màu keo trên gỗ; 78.74 inch x 74.8 inch. Uffizi, Florence, nước Ý.

Bức tranh “Sistine Madonna” 1513–14, do họa sĩ Raphael 
thực hiện. Tranh sơn dầu trên vải; 104.3 inch x 77.1 inch. 
Bảo tàng Old Masters, Dresden, nước Đức.

Tác phẩm “Đức Trinh Nữ và Chúa Hài Đồng Với Canon van der Paele” năm 1434, do họa sĩ Jan van Eyck thực hiện. 
Tranh sơn dầu trên gỗ; 4 inch x 62.9 inch. Bảo tàng Groeninge, Bruges, Bỉ.

Bức tranh “Đức Mẹ Mary và Chúa Hài Đồng với các Thánh Dorothy và George” năm 1515–1518, do họa sĩ Titian 
thực hiện. Tranh sơn dầu trên bảng vẽ; 33.8 inch x 51.1 inch. Prado, Tây Ban Nha.
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Bức bích họa trên bức tường trung tâm về “Câu chuyện ngụ ngôn về quản trị tốt”, năm 1338–1340, của  họa sĩ Ambrogio Lorenzetti ở thành phố Siena, nước Ý. 

Một chi tiết từ  bức bích họa “Hiệu quả của việc quản trị tốt”, 1338–1340, của họa sĩ Ambrogio Lorenzetti ở thành phố Siena, nước Ý.

Các bức tranh 
của ông khắc 
họa gần 300 
nhân vật, mô tả 
những vị thần 
đến từ một tầng 
cao hơn đang 
dõi theo thành 
phố Siena.

YVONNE MARCOTTE
 

Đó là năm 1340, và Cộng hòa 
Siena là nơi cư dân sinh sống 
nhộn nhịp. Hội đồng Chín 
Ủy viên, bao gồm chín ủy 

viên hội đồng được bầu chọn, bước vào 
Palazzo Pubblico (Tòa Thị Chính) và 
tiến đến Sala dei Nove (Phòng Hội Đồng 
Của Chín Ủy viên). Họ tiến đến phòng 
hội đồng và nhìn lên ba bức bích họa lớn 
bằng bức tường – đó là những lời nhắc 
nhở về cách điều hành vì lợi ích chung 
của người dân.

Cộng hòa Siena là một trong bốn 
thành phố nhà nước [city state: thành 
phố độc lập như một quốc gia] quyền lực 
ở vùng Tuscany thuộc nước Ý (các thành 
phố khác là Florence, Pisa, và Lucca), 
Siena đã tận hưởng sự thịnh vượng trong 
khoảng 400 năm (1125–1555), tự hào với 
danh hiệu “libertas” (tự do).

Các nhà lãnh đạo muốn bảo tồn  
thành phố này theo cách đó. Vào khoảng 
năm 1285, họ đã ủy quyền cho họa sĩ ở 
địa phương là ông Ambrogio Lorenzetti 
(1290–1348) vẽ những bức bích họa trong 
Phòng Hội Đồng, xem đó như những lời 
nhắc nhở về những gì cần thiết để duy 
trì một nền quản trị ổn định.

Khoảng giữa năm 1338 và 1340, họa 
sĩ Lorenzetti đã khắc họa “Câu chuyện 
ngụ ngôn về việc quản trị tốt” trên bức 
tường chính và hai bức bích họa khác 
trên các bức tường liền kề. Tường bên 
trái minh họa các hiệu quả của việc 
quản trị tốt; phía bên phải là tác động 
của việc quản trị kém.

Là người sống cùng thời với danh họa 
Giotto (1267–1337), họa sĩ Lorenzetti đã 

kiến tạo ra những bức bích họa từ thời 
kỳ đầu thời kỳ Phục Hưng. Các bức tranh 
của ông khắc họa gần 300 nhân vật, mô tả 
những vị thần đến từ một tầng cao hơn đang 
dõi theo thành phố Siena, nơi các cư dân 
địa phương đang tham gia các hoạt động 
thường nhật trong thành phố và nông thôn.

Công lý tối thượng
Trên bức tường trung tâm của Phòng 
Hội Đồng, các nhân vật chính Công Lý 
(Justice) và Công Ích (Common Good) 
thống trị toàn bộ bối cảnh; hình ảnh 
của họ lớn hơn so với các nhân vật 
khác trong bức bích họa này. Công Lý 
(Iustitia) ngồi ở phía trên lối vào của hội 
trường. Nàng tìm kiếm sự chỉ dẫn từ Trí 
Huệ (Sapentia). Ở hai bên ghế của nàng, 
Công Lý cân bằng những bàn cân, nơi 
các thiên thần ban bố hình phạt hoặc 
phần thưởng.

Phía bên trái của Công Lý, một thiên 
thần xử trảm một người phạm tội. Thiên 
thần bên phải ban thưởng cho những người 
lương thiện. Một nhân vật trong trang 
phục màu trắng là biểu tượng của sự hòa 
hợp. Hòa Hợp (Concordia) ngồi bên dưới 
Công Lý, và trao hai sợi dây dệt “thuận 
hòa” cho các đại diện của người dân, để 
họ có thể quản trị một cách hòa thuận.

Các quy tắc công ích
Một đoàn các vị ủy viên liên kết phần 
trong tranh do Công Lý chủ trì với triều 
đình của nhà vua Công Ích, người cai trị 
thành phố.

Phía bên trên đức vua, những phẩm 
chất thiên phú là Đức Tin (Fides), Hy Vọng 
(Spes), và Bác Ái (Caritas) dẫn dắt hoàng 
triều nơi nhân thế. Bên dưới họ, nhà vua 

Trị quốc bình thiên hạ: ‘Chuyện ngụ ngôn 
về quản trị’ của họa sĩ Lorenzetti

Các bức bích họa ở thành phố Siena khẳng định rằng ‘lợi ích chung’ dẫn đường cho nghệ thuật quản trị đất nước

Công Ích ngự trị trong một cảnh giới tâm 
linh cao. Trong triều đình của ông có các 
đại diện của những đức tính cao quý và 
trang nghiêm của một chính phủ tốt; họ 
là các cố vấn của nhà vua: Hòa Bình (Pax), 
Dũng Cảm (Fortitudo), và Thận Trọng 
(Prudentia) ở bên trái, còn Quảng Đại 
(Magnanimitas), Điều Độ (Temperantia), 
và Công Lý (Justitia) ở phía bên phải.

Bên trái nhà vua là nhân vật Hòa 
Bình (còn gọi là Pax), người dường như 
không bận tâm đến việc điều hành 
thành phố. Nàng ngả lưng trên một tấm 
đệm rộng, mềm mại, trông rất thoải mái. 
Nàng không cần phải làm gì cả vì thành 
phố này được quản trị rất tốt nhờ sự trợ 
giúp của những phẩm hạnh khác. Bên 
dưới tấm đệm của nàng là chiếc áo giáp 
mà nàng không còn cần dùng đến nữa. 
Chiếc áo giáp này đã chuyển từ màu bạc 
sang màu đen vì không được dùng đến.

Một thành phố được điều hành tốt 
Ở phía bên phải của chuỗi bích họa được 
vẽ tỉ mỉ của họa sĩ Lorenzetti, chúng ta 
thấy điều gì sẽ xảy ra khi thực hành quản 
trị tốt. Họa sĩ Lorenzetti hiểu rất rõ thành 
phố nơi mình đang sinh sống. Những 
hình ảnh này là đại diện cho những biểu 
tượng tốt đẹp của thành phố, chỉ mới ra 
đời từ thời kỳ trung cổ.

Sự náo nhiệt của giai đoạn đầu thời 
kỳ Phục Hưng đang đến gần như được 
mô tả trong bức bích họa “Hiệu quả của 
việc quản trị tốt.” Đây là một khung cảnh 
vui nhộn. Người dân đang nhảy múa trên 
đường phố, một đám cưới đang diễn ra – 
mọi người đang có một cuộc sống tốt đẹp. 
Khắp mọi nơi tràn ngập sự thịnh vượng, 
nhộn nhịp, và hạnh phúc.

ALL PHOTOS IN THE PUBLIC DOMAIN

Vị họa sĩ đã chia bức bích họa này 
thành hai phần: khung cảnh thành thị 
ở bên trái một bức tường, và khung cảnh 
vùng nông thôn trù phú ở phía bên phải. 
Thành phố vừa nhộn nhịp vừa xinh đẹp. 
Cư dân ăn mặc tươm tất, những con la 
vận chuyển nông sản từ đất canh tác, và 
nam giới làm việc cần mẫn để xây dựng 
thành phố. Trẻ em chăm chú lắng nghe 
giảng bài trong một lớp học.

Ở phía bên này của thành phố, nhiều 
chi tiết thể hiện rằng đây là nơi giàu có và 
thịnh vượng. Hàng hóa tràn ngập các cửa 
hàng; người dân ung dung ngồi trong các 
quán thức uống trông giống quán cà phê. 
Một người phụ nữ tưới hoa trên bệ cửa sổ, 
và một chú chim hót líu lo qua khung cửa 
sổ đang mở.

Họa sĩ Lorenzetti đã mô tả một cách 
chân thực cuộc sống thành phố của Siena, 
và bối cảnh này kết hợp hoàn hảo với 
khung cảnh kỳ vĩ của vùng nông thôn 
Siena. Một dòng nông sản thường xuyên 
vận chuyển qua các cửa ngõ của thành 
phố. Vị họa sĩ bao phủ những ngọn đồi 
nhấp nhô của Siena với đủ loại cây trồng 
trên những cánh đồng và vườn cây ăn trái.

 
Quản trị tốt
Từ lâu các chính khách và triết gia đã 
nhận ra tầm quan trọng của một chính 
phủ tốt. Có thể họa sĩ Lorenzetti và các 
ủy viên thành phố Siena đã nghe theo lời 
khuyên của một triết gia lỗi lạc người Hy 
Lạp. Triết gia Socrates kể lại quãng thời 
gian trải nghiệm của ông khi còn ở thành 
bang cổ đại Athens. Ông nói rằng “chính 
phủ hoạt động hiệu quả nhất khi được 
quản trị bởi những người có năng lực, trí 
tuệ và phẩm hạnh tốt nhất, đồng thời có 
sự hiểu biết đầy đủ về chính bản thân họ.”

Nhiều thế kỷ sau, ngài Thomas 
Jefferson, vị chính khách và là tổng thống 
đời thứ ba của Hoa Kỳ, đã nhắc lại những 
lời của triết gia Socrates, cũng như các 
bức bích họa trong Phòng Hội Đồng của 
thành phố Siena khi ông nói rằng, “Quan 
tâm đến cuộc sống và hạnh phúc của 
người dân, chứ không phải là đem đến sự 
phá hoại cho họ; đó là mục tiêu tiên quyết 
và duy nhất của một chính phủ tốt.”

Ngay trong thời nay, người ta vẫn tìm 
kiếm câu trả lời trong các bức bích họa 
của họa sĩ Lorenzetti. Trang web Organic 
Cities rút ra những kết luận này: “Sự 
thịnh vượng thực sự mà người họa sĩ kể 
với chúng ta có thể đạt được nếu nông 
nghiệp, nghề thủ công, và thương mại 
được phối hợp và bổ trợ cho nhau, nếu 
vùng thành thị và nông thôn có sự tương 
tác với nhau. Chỉ khi đó mới có sự bùng 
nổ của các công trình kiến trúc nguy nga 
tráng lệ và sự điểm xuyết trong thiết kế 
đô thị. Chỉ khi đó, những ngôi nhà khang 
trang, các cửa hàng, trường học, và đường 
phố mới thu hút người dân ở mọi tầng 
lớp xã hội đến làm việc, giao lưu, và vui 
chơi giải trí. Chỉ bằng cách tôn trọng nhịp 
điệu yên bình của các mùa thì vùng thôn 
quê – vốn được con người hình thành để 
nuôi dưỡng một lượng dân số ngày càng 
tăng – mới bảo đảm được sự yên tĩnh cho 
môi trường sống hoặc làm việc cũng như 
trong những hoạt động thanh bình và liên 

tục của họ.”
Tổ chức quản trị Lorenzetti được thành 

lập năm 2020 nhằm mục đích giúp chúng 
ta nhớ lại một chính phủ tốt. Họ dự định 
thực hiện điều này bằng cách “truyền 
tải những ý tưởng về các bức bích họa 
độc đáo của Lorenzetti cho thời đại của 
chúng ta, và từ đó giải quyết các vấn đề 
hành chính của các thành phố lớn. Ngày 
nay, ba bức bích họa này vẫn là nguồn đối 
chiếu dùng để đánh giá chất lượng quản 
trị và là nguồn cảm hứng cho việc đổi mới 
hành chính. Quản trị tốt không phục vụ 
các nhà quản trị, quốc gia hoặc thành 
phố, mà là phục vụ cho các công dân và 
quốc gia hoặc thành phố của chính họ.”

Người thời nay mong muốn các nhà 
quản trị lắng nghe nhu cầu của người 
dân địa phương, và người dân địa phương 
phải sẵn sàng chủ động tham gia vào 
chính phủ của họ. Thật ngạc nhiên là, 
vì nước cộng hòa nhỏ bé này rất lo ngại 
về nạn tham nhũng, nên nhiệm kỳ của 

các thành viên hội đồng chỉ có hai tháng 
trước khi họ bị thay thế.

Trong bức bích họa trên bức tường bên 
trái, họa sĩ Lorenzetti mô tả chủ nghĩa cơ 
hội chính trị và việc xem thường lợi ích 
chung là những nguyên nhân chính dẫn 
đến việc quản trị kém và là các nguồn gốc 
của chế độ chuyên chế. Phía trước và trung 
tâm bức tranh là hình ảnh của Tyranny 
(Bạo Chúa), một sinh vật có sừng, màu đen, 
khoác áo giáp, có thể kiểm soát người dân.

Dưới chân sinh vật này là hình ảnh 
của Hòa Bình bị trói buộc và hạ gục. 
Trong bức bích họa trung tâm, một nhân 
vật nắm giữ Hòa Bình bằng một sợi dây 
trái ngược với sợi dây của Hòa Hợp, vốn 
bắt nguồn từ Công Lý. Một xã hội được 
quản trị kém sẽ đi đến tình trạng bế tắc. 
Khung cảnh thật tăm tối. Không có thịnh 
vượng hay hạnh phúc khi một nhà độc tài 
cai trị một xã hội.

Thời đó cũng như thời nay, sự quản trị 
tốt dựa trên việc duy trì những gì tốt đẹp 
cho tất cả mọi người trong môi trường họ 
sinh sống.

Thanh Ân biên dịch

Một chi tiết từ bích họa “Hiệu quả của việc quản trị tốt”, năm 1338–1340, của họa sĩ Ambrogio Lorenzetti ở thành phố Siena, nước Ý. 

Một chi tiết trong “Hệ quả của việc quản trị kém” năm 
1338–1340 của họa sĩ Ambrogio Lorenzetti ở thành phố 
Siena, nước Ý. 

Nhân vật Hòa Bình trên bức tường trung tâm của Phòng 
Hội Đồng thành phố Siena. Nàng ngồi thư thái trên một 
chiếc đệm, bên dưới đệm là bộ áo giáp không được 
dùng đến và đã chuyển sang màu đen do bị xỉn màu của 
nàng. Chi tiết này nằm trong bức bích họa “Câu chuyện 
ngụ ngôn về quản trị tốt” năm 1338–1340 của họa sĩ 
Ambrogio Lorenzetti ở thành phố Siena, nước Ý. 

Công Lý (nhân vật có kích cỡ lớn ngồi trên ghế) tìm 
kiếm lời chỉ dẫn từ Trí Huệ ở phía bên trên. Nàng cầm 
chiếc cân để các thiên thần ban phát phần thưởng 
hoặc hình phạt và trao cho Hòa Hợp sợi dây dệt. Hòa 
Hợp, hay còn gọi là Concordia, ban cho các ủy viên của 
thành phố Siena sợi dây kết nối để họ có thể làm việc 
hài hòa với nhau vì lợi ích của thành phố này. Chi tiết 
này nằm trong bức bích họa “Câu chuyện ngụ ngôn 
về quản trị tốt”, năm 1338–1340 của họa sĩ Ambrogio 
Lorenzetti ở thành phố Siena, nước Ý. 

ALL PHOTOS IN THE PUBLIC DOMAIN

 ▶ Giao Thuốc Miễn Phí
 ▶ Thuốc An Toàn & Hiệu Quả
 ▶ Chích Ngừa Các Loại
 ▶ Giúp Cai Thuốc Lá
 ▶ Thuốc Ngừa Thai
 ▶ Tự Động Refill và Giao Thuốc Mỗi 

Tháng

 ▶ Nhà Thuốc Đặc Biệt Chuyên Khoa
 ▶ Dược Sĩ Có Chứng Chỉ Hành Nghề 

Cao Cấp
 ▶ Chăm Sóc Cho Bệnh Tiểu Đường 

và Bệnh Thận
 ▶ Thuốc Cho Người Đi Du Lịch & 

Dụng Cụ Y TếFormerly MTM Pharmacy Santa Ana

7631 D Westminster Blvd, Westminster, CA 92683
Phone: (714) 893–2464
Fax: (714) 893–4255
Mon–Fri: 9AM–6PM | Sat: 9AM–2PM

2339 W First St, Santa Ana, CA 92703
Phone: (714) 278–4800
Fax: (714) 278–4769
Mon–Fri: 9AM–6PM | Sat: Closed

1002 N. Fairview St, Santa Ana, CA 92703
Phone: (714) 881–0012
Fax: (714) 881–4321
Mon–Fri: 8:30AM–6PM | Sat: 9AM–1PM

info@theprofessionalrx.net  |  professionalrxoc.netSức khỏe của quý vị là ưu tiên của chúng tôi
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China Before Communism

Tầm nhìn nghệ thuật độc đáo của SHEN 
YUN đưa trải nghiệm sân khấu thành một 
hành trình đa chiều, xúc động sâu sắc. Với 
một trong những hệ thống vũ đạo phong 
phú và cổ xưa nhất thế giới - múa cổ điển 
Trung Quốc - cùng với phông nền sống 
động và các tác phẩm của dàn nhạc giao 
hưởng hoàn toàn nguyên bản, Shen Yun 
mở ra cánh cổng dẫn đến một nền văn 
minh khai sáng trí tuệ và vẻ đẹp huyền diệu.

chủ nghĩa cộng sản phá huỷ qua hàng 
thập niên. Trong năm nghìn năm, Trung 
Hoa là quê hương của một nền văn hoá 
tâm linh sâu sắc, một nền văn hoá quý 
trọng đức hạnh, lòng tốt, lòng trung thành, 
và sự chính trực. Nhưng khi Đảng Cộng 
sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 
1949, điều đầu tiên nó làm là xoá sạch 
văn hoá truyền thống Trung Hoa cùng với 
các giá trị và vẻ đẹp của nền văn hoá đó.

Shen Yun, có trụ sở tại New York, hiện 
đang làm sống lại nền văn hóa đã mất này 
- tái sinh nền văn minh năm nghìn năm.

Múa cổ điển Trung Quốc có chung nguồn gốc 
với võ thuật. Với các kỹ thuật nhảy lên cao, xoay 
tròn, và múa trên không xuất sắc, các diễn viên 
múa của Shen Yun tương tác mượt mà với 
phông nền hoành tráng, sống động.
Cùng với những bộ trang phục rực rỡ, những 
phông nền sống động này đưa bạn vào ngay 
quang cảnh màn diễn, ngay lập tức đưa bạn tiến 
nhập vào một nơi chốn và thời gian khác hẳn.

Dàn nhạc của Shen Yun là độc nhất vô nhị, kết hợp 
hài hòa vẻ đẹp độc đáo của các nhạc cụ Trung Quốc 
cổ xưa với sự hoành tráng của dàn nhạc giao hưởng 
Tây phương. Điều đó đã tạo ra âm thanh tuyệt đẹp và 
sống động với âm vực rung động lớn—hoàn hảo để 
làm sống lại linh hồn của một nền văn minh cổ xưa.

"Đây là món quà quý giá nhất dành cho 
thế giới. Tâm hồn tôi đã được nâng lên một 
tầm cao mới. Buổi biểu diễn dường như đưa 

tôi đến thăm thế giới thiên quốc." 
            —Sam Paris, ca sĩ nổi tiếng

“Buổi biểu diễn này đã cho tôi cảm nhận thực sự 
về thiện lành và ý nghĩa trong cuộc sống.” 
    —Anna Liceica, cựu nghệ sĩ múa solo của 

Nhà hát Ballet Mỹ

"Sân khấu quá lộng lẫy và thần kỳ. 
Một chương trình cần phải xem!"

—Broadway World

“Quả là đẹp và thật xúc động!” 
—Vikki Carr, ca sĩ từng đoạt giải 

Grammy

"Đây là buổi biểu diễn hay nhất mà tôi 
từng được xem. Rất phấn chấn. Mọi điều tốt 

đẹp trên thế giới này đều được nói đến." 
 —Glen Duncan, nhạc sĩ từng đoạt giải 

Grammy

“Đó cũng là câu chuyện về niềm hy vọng vô biên 
và tinh thần phi thường… Tôi được truyền cảm 

hứng sâu sắc và thật vô cùng xúc động.”  
—Rita Cosby, người dẫn chương trình truyền hình 

từng đoạt giải Emmy

Khám phá

đưa bạn vào một cuộc Phiêu lưu 
không thể nào quên

Shen Yun cho thấy nền văn hoá Trung 
Hoa đã huy hoàng ra sao trước khi bị 

Jones Hall for the Performing Arts

MON   DEC 26, 2022    2:00PM    7:00PM
TUE    DEC 27, 2022         -           7:30PM
WED   DEC 28, 2022         -           7:30PM

(615 Louisianai Street, Houston, TX 77002) THUR  DEC 29, 2022        -           7:30PM
FRI      DEC 30, 2022        -           7:30PM
SAT     DEC 31, 2022    1:00PM
SUN    JAN   1, 2023     2:00PM   7:00PM
MON   JAN   2, 2023     1:00PM

$200
$150
$90

$180
$120
$80

TICKETS: ĐẶT MUA NGAY:

Presented by: Southern USA
Falun Dafa Association

Online:
ShenYun.com/Houston
Hotline:
877-663-7469

Các ca sĩ từng đoạt giải thưởng của Shen Yun được đào tạo một 
cách độc đáo theo phương pháp hát bel canto truyền thống nhất.


